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1. Tiêu chuẩn BS EN 124 là gì?
Tiêu chuẩn BS EN 124 là một hệ thống tiêu chuẩn quan trọng dành riêng cho việc đánh giá chất lượng của nắp hố ga và song chắn rác, đặc biệt trong các khu vực được sử dụng bởi phương tiện giao thông và người đi bộ. Được áp dụng rộng rãi trên lãnh thổ châu Âu, tiêu chuẩn này định rõ các yêu cầu quan trọng liên quan đến các sản phẩm này.
Tiêu chuẩn BS EN 124 cung cấp thông tin về các sản phẩm nắp hố ga và song chắn rác được sản xuất từ nhiều loại vật liệu khác nhau như Gang, Composite, Thép… Phạm vi ứng dụng của tiêu chuẩn này bao gồm nhiều mức tải trọng, từ A15 đến F900. Mỗi mức tải trọng này có ý nghĩa cụ thể và đòi hỏi người thiết kế và sử dụng phải tuân theo các quy định cụ thể được đặt ra.
Cụ thể, mức tải trọng A15 thường áp dụng cho khu vực dành cho người đi bộ và khu vực không có phương tiện giao thông lớn, trong khi F900 là mức tải trọng cao nhất, dành cho những khu vực phải chịu áp lực và trọng lượng lớn, ví dụ như các sân bay hoặc cảng biển.
Không tuân thủ đúng mức tải trọng tương ứng có thể dẫn đến các vấn đề an toàn nghiêm trọng. Sản phẩm không đủ tải trọng có thể gãy hoặc hỏng, tiềm ẩn nguy cơ lớn cho người đi lại và phương tiện. Vì vậy, việc hiểu và tuân thủ tiêu chuẩn BS EN 124 là vô cùng quan trọng để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của hạ tầng đô thị.
2. Lịch sử hình thành của tiêu chuẩn BS EN 124
Lịch sử hình thành Tiêu chuẩn BS EN 124 bắt đầu vào năm 1976, khi BSI Group ở Châu Âu công bố phiên bản đầu tiên với tên gọi BS EN 124:1976. Đây là một bước quan trọng trong việc thiết lập các quy chuẩn liên quan đến nắp hố ga, song chắn rác và khung thoát nước tại châu Âu.
Tiếp theo, vào năm 1994, Tiêu chuẩn này đã trải qua một sự phát triển quan trọng khi phiên bản BS EN 124:1994 ra đời. Tại đây, tiêu chuẩn đã bắt đầu áp dụng cho cả nắp hố ga, song chắn rác và khung cho mục đích thoát nước, cung cấp các hướng dẫn cụ thể hơn về chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của các sản phẩm này.
Qua nhiều năm, tiêu chuẩn BS EN 124 đã liên tục trải qua các quá trình cập nhật và cải tiến để đáp ứng sự phát triển của công nghệ và nhu cầu của thị trường. Hiện tại, phiên bản mới nhất là BS EN 124:2015. Phiên bản này đã được điều chỉnh và bổ sung để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm.
Tiêu chuẩn BS EN 124 không chỉ là một tài liệu đơn lẻ, mà nó được chia thành năm phần khác nhau, mỗi phần đề cập đến một khía cạnh cụ thể. Các phần bao gồm:
	BS EN 124-1:2015 – Định nghĩa, phân loại, nguyên tắc chung về thiết kế, yêu cầu tính năng và phương pháp thử nghiệm.
	BS EN 124-2:2015 – Nắp hố ga và song chắn rác bằng gang.
	BS EN 124-3:2015 – Nắp hố ga và song chắn rác làm bằng thép hoặc hợp kim nhôm.
	BS EN 124-4:2015 – Nắp hố ga và song chắn rác bằng bê tông cốt thép.
	BS EN 124-5:2015 – Nắp hố ga và song chắn rác làm bằng vật liệu composite.
	BS EN 124-6:2015 – Nắp hố ga và song chắn rác làm bằng polypropylene (PP), polyethylene (PE), hoặc polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U).

Mỗi phần này đề cập đến các quy định và yêu cầu cụ thể cho loại sản phẩm cụ thể, giúp đảm bảo tính thống nhất và an toàn cho các loại nắp hố ga và song chắn rác sản xuất từ các vật liệu khác nhau.
Tham khảo: Các chứng chỉ chất lượng của Công ty CHS

2. Tiêu chuẩn BS EN 124 cho nắp hố ga, song chắn rác CHS
Trong quá trình phát triển, sản phẩm của Công ty CHS thuộc nhóm [BS EN 124-2,3,5:2015], tương ứng với cả nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 5. Điều đáng chú ý là những sản phẩm trong nhóm này chuyên về vật liệu gang, composite và thép mạ kẽm, mang đến nhiều ưu điểm so với những vật liệu truyền thống như tông cốt thép.
Các sản phẩm với vật liệu gang và composite trong nhóm 2 và nhóm 5 thường được thiết kế và sản xuất với tính chất đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của Tiêu chuẩn BS EN 124. Vật liệu gang thường được lựa chọn vì tính chất bền bỉ và khả năng chịu tải trọng cao, trong khi composite thường được sử dụng để giảm trọng lượng và tối ưu hóa hiệu suất sản phẩm.
Trong một bước quan trọng vào năm 2021, Công ty CHS đã đạt được chứng chỉ tiêu chuẩn BN EN 124-2,5:2015 từ trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL. Điều này thể hiện cam kết của công ty đối với việc tuân thủ và cung cấp sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao, bảo đảm tính an toàn và hiệu suất tối ưu cho hạ tầng đô thị và giao thông.
  


Tiêu chuẩn nắp hố ga, song chắc rác bằng Gang BS EN 124-2:2015

  


Tiêu chuẩn nắp hố ga, song chắc rác bằng Composite BS EN 124-5:2015


Đừng bỏ lỡ bài viết: Báo giá nắp hố ga giá rẻ – bảng báo giá mới nhất

3. Tiêu chuẩn BS EN 124 quy định về vị trí lắp đặt và cấp tải trọng
Tiêu chuẩn BS EN 124 không chỉ đánh giá chất lượng của nắp hố ga và song chắn rác mà còn đặt ra quy chuẩn cụ thể liên quan đến vị trí lắp đặt và cấp tải trọng. Các quy định này giúp đảm bảo tính an toàn và hiệu suất của hạ tầng đô thị và giao thông. Tiêu chuẩn BS EN 124 quy định về 6 nhóm khác nhau tùy theo cấp tải trọng và mục đích sử dụng:
	Nhóm	Phân nhóm	Khả năng chịu tải	Mục đích sử dụng
	Nhóm 1	A15	15kN (1,5t)	Khu vực dành cho người đi bộ và xe đạp
	Nhóm 2	B125	125kN (12,5t)	Khu vực đi bộ hoặc tương tự, bãi đỗ xe ô tô hoặc tầng đỗ xe ô tô
	Nhóm 3	C250	250kN (25t)	Lắp đặt trong khu vực lề đường được đo từ mép đường, kéo dài tối đa 0,5m về phía đường xe chạy và tối đa 0,2m về phía khu vực đi bộ
	Nhóm 4	D400	400kN (40t)	Đường xe chạy, lề đường được gia cố và khu vực đỗ xe dành cho tất cả phương tiện giao thông
	Nhóm 5	E600	600kN (60t)	Khu vực dành cho các phương tiện giao thông có tải trọng trục xe lớn, ví dụ như đường băng sân bay,…
	Nhóm 6	F900	900kN (90t)	Khu vực dành cho các phương tiện giao thông có tải trọng trục xe lớn, ví dụ như đường băng sân bay, cẩu cảng,…

  


Tiêu chuẩn BS EN 124 phân nhóm trọng tải4. Quy định yêu cầu kỹ thuật cho thiết kế tiêu chuẩn BS EN 124
Tiêu chuẩn BS EN 124 đặt ra một loạt các yêu cầu kỹ thuật chi tiết để đảm bảo rằng thiết kế và sản xuất của nắp hố ga, hố thu đáp ứng các tiêu chuẩn cao cấp về hiệu suất và an toàn. Dưới đây là một số điểm quan trọng trong tiêu chuẩn:
Điều 4.1: Yêu cầu về lỗ thông hơi: Nắp hố ga và hố thu có thể được thiết kế với hoặc không có lỗ thông hơi. Nếu sản phẩm có lỗ thông hơi, diện tích tổng của các lỗ này phải tuân theo yêu cầu quy định trong Bảng 1 và kích thước lỗ thông hơi được xác định dựa trên Bảng 2.
  



Bảng 1: Diện tích lỗ thông hơi nhỏ nhất
	Kích thước thông thuỷ (D)	Diện tích lỗ thông hơi nhỏ nhất (cm2)
	=<6000 mm	5% diện tích của hình tròn có đường kính bằng kích thước thông thuỷ
	> 600 mm	140

Bảng 2: Kích thước lỗ thông hơi
	Phân loại	Kích thước khe (mm)	Đường kính lỗ (mm)
	 	Chiều dài	Chiều rộng	 
	A15 và B125	=< 170	18 – 25	18 – 38
	C250 và F900	=< 170	18 – 32	30 -38

Điều 4.2: Yêu cầu về lỗ thông thủy: Lỗ thông thủy là đường kính vòng tròn nội tiếp trong khu vực thông thủy ở giữa các gờ đỡ bên trong khung. Nhà sản xuất phải cung cấp thông số kích thước của lỗ thông thủy trong tài liệu sản phẩm.
Điều 4.3: Yêu cầu về chiều sâu lắp đặt: Đo chiều sâu lắp đặt mẫu thử bằng thước kẹp đo xung quanh mẫu thử 3-6 điểm và lấy giá trị trung bình. Mức yêu cầu chiều sâu lắp đặt tối thiểu là 50mm, tuy nhiên, yêu cầu này không áp dụng cho loại D400, E600 và F900.
  


Qui định về chiều dâu lắp đặt (A)Điều 4.4: Yêu cầu về khe hở: Đo khe hở giữa khung và nắp hố ga hoặc song chắn rác bằng cách đo kích thước khe hở lớn nhất mỗi bên. Quy định rằng kích thước tổng khe hở không được vượt quá giới hạn như sau:
	Nắp hoặc song chắn rác có từ 1 đến 2 phần: Sa ≤ 7mm (nếu CO ≤ 400mm) hoặc Sa ≤ 9mm (nếu CO > 400mm).
	Nắp hoặc song chắn rác có từ 3 phần trở lên và được bảo vệ bên trong khung: Mỗi khe hở riêng không lớn hơn hoặc bằng 5mm.
	Nắp hoặc song chắn rác có từ 3 phần trở lên và không được bảo vệ bên trong khung: Tổng khe hở Sa của tất cả các phần không lớn hơn 15mm.

  


Qui định về đo khe hởĐiều 4.5: Yêu cầu về sự tương thích với gờ đỡ: Tiêu chuẩn đề cập đến việc đặt trên các cạnh của nắp và khung các tấm cao su có đường kính 75mm, dày 10mm, độ cứng shore A là 60. Sử dụng các thử nghiệm tải trọng từ 0 đến 50 kN để đo chiều cao nghiêng lớn nhất bằng đồng hồ so. Điều này đảm bảo tính tương thích của sản phẩm với gờ đỡ và độ bền khi chịu tải trọng đặc thù.
  


Kiểm tra sự tương thích với gờ đỡĐiều 4.6: Yêu cầu về bảo vệ nắp/song chắn rác bên trong khung: Để đảm bảo tính an toàn, nắp hố ga và song chắn rác phải thỏa qua thử nghiệm tính an toàn bằng cách đo lực kéo thẳng đứng. Lực kéo thẳng Fv được áp dụng trực tiếp lên nắp hoặc song chắn rác bằng dây cáp cố định tại tâm hình học với khoảng cách 100mm từ đỉnh nắp. Nắp/song chắn rác được kéo để đạt độ dịch chuyển h không vượt quá 50% chiều sâu thâm nhập (tối đa 25mm). Thử nghiệm này phải được tiến hành 3 lần và so sánh kết quả với giá trị yêu cầu được tính toán thông qua diện tích thông thủy (Fv = CA x 0.4 x 10-2 N, với CA là diện tích thông thủy tính bằng mm2).
  


Kiểm tra tính an toàn của nắp/ song chắn rác được bảo vệĐiều 4.7: Yêu cầu về thao tác với nắp và song chắn rác: Quy định việc tháo, mở nắp và song chắn rác phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất và được kiểm tra trực quan để đảm bảo tính an toàn trong quá trình sử dụng.
Điều 4.8: Yêu cầu về kích thước khe hở song chắn rác: Kích thước các khe chắn rác được xác định dựa trên Bảng 3 trong tiêu chuẩn để đảm bảo tính an toàn và hiệu suất của sản phẩm.
  



Điều 4.9: Yêu cầu về khay chứa cặn và thùng chứa cặn: Khay chứa/ thùng chứa cặn phải được thiết kế và kiểm tra trực quan để đảm bảo rằng chúng không ảnh hưởng đến quá trình thoát nước và thông gió, ngay cả khi chúng đầy.
Điều 4.10: Yêu cầu về vị trí lắp đặt nắp và song chắn rác: Vị trí lắp đặt của nắp và song chắn rác phải kiểm tra trực quan để đảm bảo rằng chúng phù hợp với mục đích sử dụng.
Điều 4.11: Yêu cầu về độ phẳng của nắp hố ga và song chắn rác: Độ phẳng của các điểm bề mặt trên nắp hố ga và song chắn rác phải được đo và so sánh với yêu cầu, với độ phẳng không quá 1% kích thước thông thủy và không vượt quá 6mm.
  


Kiểm tra độ phẳngĐiều 4.12: Yêu cầu về độ lồi lõm của song chắn rác: Song chắn rác không được thiết kế với bề mặt lồi lõm vượt quá 6mm.
  


Kiểm tra độ lồi lõmĐiều 4.13: Yêu cầu về độ kháng trơn trượt: Độ kháng trơn trượt được đánh giá thông qua chiều cao các gờ và tổng diện tích gờ tính toán và phải đạt yêu cầu tiêu chuẩn, không nhỏ hơn 35 theo EN 13036-4.
  


Kiểm tra độ kháng trơn trượtĐiều 4.14: Yêu cầu cho nắp hố ga có cơ cấu làm kín: Tiêu chuẩn đề cập đến thiết kế cơ cấu làm kín cho nắp hố ga và cách đảm bảo tính an toàn khi cần ngăn áp lực nước đẩy ngược. Chi tiết về cơ cấu bịt kín không được qui định trong tiêu chuẩn này.
Điều 4.15 và 4.16: Yêu cầu về diện tích chịu lực của khung và chiều dày của khung: Điều này quy định diện tích chịu lực của khung và chiều dày tối thiểu cho các loại D400, E600 và F 900 để đảm bảo hiệu suất an toàn và đủ mạnh mẽ cho mục đích sử dụng.
Điều 4.17: Yêu cầu về góc mở bản lề: Góc mở của bản lề được đo với độ chính xác 5o và phải đạt yêu cầu tối thiểu là 100o (trừ trường hợp có thanh chống).
Điều 4.18: Yêu cầu về ngoại quan: Nắp hố ga/hố thu và song chắn rác phải không có khuyết tật ảnh hưởng đến chức năng của chúng.
Điều 4.19: Yêu cầu về khả năng chịu tải trọng: Đặt tải trọng thử FT theo công bố nhà sản xuất theo các cấp dưới đây. Tiến hành phép thử này sau khi thử độ biến dạng vĩnh viễn – gia tải với tốc độ 1-5 kN/s đến khi đạt tải trọng thử, duy trì trong 30s – Mẫu không nứt, vỡ và tách lớp thì được đánh giá đạt yêu cầu tiêu chuẩn.
	Phân loại	A15	B125	C250	D400	E600	F900
	kN	15	125	250	400	600	900

Điều 4.20: Yêu cầu về độ biến dạng vĩnh viễn: Điều này đề cập đến kiểm tra độ biến dạng vĩnh viễn của nắp hố ga/hố thu và song chắn rác. Áp tải trọng thử FP=2/3FT và thực hiện 5 lần liên tiếp để xác định độ biến dạng vĩnh viễn của mẫu thử. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm không nứt, vỡ, tách lớp và đạt độ phẳng sau khi gia tải, đánh giá đạt yêu cầu tiêu chuẩn.
  


Kiểm tra độ biến dạng vĩnh viễn của nắp hố ga/ hố thu và song chắn rác  



5. Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn BS EN 124
Tiêu chuẩn BS EN 124 áp dụng cho nhiều sản phẩm, bao gồm nắp hố ga, song chắn rác, và các phụ kiện liên quan đến hạ tầng đô thị. Mục tiêu chính của tiêu chuẩn này là đảm bảo tính thống nhất về chất lượng và an toàn của các sản phẩm này, cung cấp hướng dẫn cho quá trình sản xuất, lắp đặt và sử dụng chúng.
6. Tham chiếu cho tiêu chuẩn BS EN 124
Tiêu chuẩn BS EN 124 không chỉ là một tài liệu độc lập mà còn bao gồm một loạt các tham chiếu, bao gồm cả tham chiếu có ghi ngày và không ghi ngày. Các tham chiếu này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng tiêu chuẩn BS EN 124 tuân theo các quy định và tiêu chuẩn khác trong ngành công nghiệp.
Tham chiếu có ghi ngày có nghĩa là tiêu chuẩn trích dẫn sẽ áp dụng và hợp nhất theo bản chỉnh sửa và phiên bản cụ thể được ghi ngày. Điều này đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ các cập nhật mới nhất của tiêu chuẩn đó.
Tham chiếu không ghi ngày đề cập đến các tiêu chuẩn không có phiên bản cụ thể ghi ngày và thường được trích dẫn dựa trên các phiên bản mới nhất. Dưới đây là một số ví dụ về các tiêu chuẩn này:
	ISO 185: 1988 về Gang xám – phân loại.
	ISO 1083: 1987 về Gang graphit cầu – phân loại.
	ISO 630: 1980 về Thép kết cấu.
	ISO 3755: 1991 về Thép các bon đúc để xây dựng tổng thể.

Những tiêu chuẩn này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các loại vật liệu và quy định cụ thể cho sản phẩm nắp hố ga và song chắn rác. Chúng đảm bảo rằng các sản phẩm tuân theo các yêu cầu chất lượng và hiệu suất cần thiết để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho môi trường và người sử dụng.
7. Tiêu chuẩn TCVN 10333-3:2014
Tiêu chuẩn TCVN 10333-3:2014 nằm trong phần 3 của TCVN 10333:2014 là một tiêu chuẩn Việt Nam liên quan đến hố ga và nắp hố ga. Tiêu chuẩn này chứa các quy định và hướng dẫn về thiết kế, kích thước, chất liệu, và kỹ thuật thi công hố ga và nắp hố ga. Nó nhằm đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, và bền vững của hố ga, giúp quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trong môi trường đô thị. TCVN 10333 có 3 phần như sau:
	TCVN 10333-1:2014 – Phần 1: Hố thu nước mưa và hố ngăn mùi.
	TCVN 10333-2:2014 – Phần 2: Giếng thăm hình hộp.
	TCVN 10333-3:2014 – Phần 3: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN về nắp hố ga và song chắn rác.

Tham khảo: Kích thước nắp gang hố ga tiêu chuẩn

8. Một số mặt hạn chế của tiêu chuẩn BS EN 124 là gì?
Mặc dù tiêu chuẩn BS EN 124 có nhiều ưu điểm, nó cũng có một số hạn chế quan trọng cần xem xét:
	Không tính đến tải trọng lâu dài: Tiêu chuẩn này chủ yếu tập trung vào tải trọng động, thường gặp ở các nơi như đường phố thành phố. Tuy nhiên, nó không đánh giá tải trọng lâu dài, ví dụ, trên đường cao tốc hoặc nắp bảo vệ cáp thông tin dưới đất. Điều này có thể dẫn đến việc sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu trong những môi trường như vậy.

	Giới hạn đối với nắp đậy từ composite: Tiêu chuẩn BS EN 124 không xem xét đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đối với nắp đậy hố ga được chế tạo từ composite. Thông thường, các nắp này thường bị giới hạn ở tốc độ 20mph. Điều này có nghĩa rằng chúng không đủ mạnh để chịu đựng tải trọng động tương tự như nắp hố ga truyền thống được làm từ vật liệu như gang.

	Tải trọng thử nghiệm quá cao: Một vấn đề khác nằm ở mức tải trọng thử nghiệm trong tiêu chuẩn BS EN 124: 2015. Nó thường cao hơn đáng kể so với tải trọng thực tế cần thiết cho nắp hố ga chế tạo. Điều này dẫn đến việc sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu vượt xa so với môi trường sử dụng thực tế.


Để khắc phục một số hạn chế này, FACTA (Hiệp hội Thương mại Bao che Truy cập Chế tạo) đã thực hiện một phân loại cho các sản phẩm bao che truy cập được coi là chính xác hơn đối với các môi trường cụ thể. Tuy nhiên, tiêu chuẩn BS EN 124 vẫn là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá sản phẩm và đảm bảo tính an toàn và hiệu suất cơ bản.
9. Tiêu chuẩn BS EN 124: Hướng dẫn lựa chọn sản phẩm Nắp hố ga và Song chắn rác phù hợp cho bạn
Khi bạn đối diện với việc lựa chọn sản phẩm nắp hố ga hoặc song chắn rác, một số yếu tố cần xem xét trước để đảm bảo bạn chọn sản phẩm phù hợp với dự án của mình. Tiêu chuẩn BS EN 124 sẽ giúp bạn thực hiện việc này một cách hiệu quả.
1. Xác định nơi lắp đặt: Đầu tiên, bạn cần biết nắp hố ga hoặc song chắn rác sẽ được lắp đặt ở đâu. Dự án của bạn có đặt tại vị trí trên đường phố, đường cao tốc, hay trong môi trường công nghiệp? Điều này quyết định tải trọng và loại sản phẩm phù hợp.
2. Xác định loại tải trọng: Tiêu chuẩn BS EN 124 sẽ giúp bạn xác định loại tải trọng giao thông mà sản phẩm sẽ phải chịu đựng. Có các nhóm tải trọng từ nhẹ đến nặng, phù hợp với từng môi trường sử dụng cụ thể.
3. Hướng dẫn chi tiết: Nếu bạn có thắc mắc hoặc không chắc chắn về lựa chọn mức tải trọng nào cho nắp hố ga của mình, một nguyên tắc quan trọng là luôn nghiêng về lựa chọn tải trọng xếp hạng cao hơn. Điều này giúp đảm bảo tính an toàn cho sản phẩm và đối phó với bất kỳ tải trọng đột ngột nào.
Tiêu chuẩn BS EN 124 không chỉ là một tập hợp các hướng dẫn kỹ thuật, mà còn là một công cụ quý giá để bạn lựa chọn đúng sản phẩm nắp hố ga hoặc song chắn rác phù hợp với nhu cầu của bạn. Nó đảm bảo rằng bạn không chỉ chọn sản phẩm với giá phù hợp mà còn đảm bảo tính an toàn và hiệu suất cần thiết cho dự án của mình.
10. Tải tài liệu PDF tiêu chuẩn BS EN 124
	Download: BS EN 124-2:2015 – Nắp hố ga và song chắn rác bằng gang.
	Download: BS EN 124-3:2015 – Nắp hố ga và song chắn rác làm bằng thép hoặc hợp kim nhôm.
	Download: BS EN 124-4:2015 – Nắp hố ga và song chắn rác bằng bê tông cốt thép.
	Download: BS EN 124-5:2015 – Nắp hố ga và song chắn rác làm bằng vật liệu composite.
	Download: BS EN 124-6:2015 – Nắp hố ga và song chắn rác làm PP, PE, PVC-U.
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